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Môn: SINH HỌC
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề.
(Đề gồm 05 trang; Thí sinh làm bài vào Phiếu trả lời trắc nghiệm)
	

	
	
	Mã đề 104


Câu 1: Cho các quần thể có thành phần kiểu gen như sau

1. 0,64AA + 0,32Aa + 0,04aa = 1

2. 0,2AA + 0,5Aa + 0,3aa = 1

3. 0,08XBXB + 0,24XBXb + 0,18XbXb + 0,2XBY + 0,3XbY = 1

4. 100%Aa

5. 0,01A1A1 + 0,06A1A2 + 0,12A1a + 0,04A2A2 + 0,49aa + 0,28A2a = 1

Có bao nhiêu quần thể đã cân bằng di truyền?

A. 1.
B. 4
C. 2
D. 3

Câu 2: Ở một loài thực vật alen A quy định hoa tím trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa đỏ, alen B quy định quả dài trội hoàn toàn so với alen b quy định quả tròn. Hai cặp gen này cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể thường. Cho cây dị hợp về hai cặp gen trên thụ phấn với cây hoa tím, quả tròn thuần chủng. Dự đoán nào sau đây về kiểu hình ở đời con là đúng?

A. Tất cả các cây thu được ở đời con đều có kiểu hình hoa tím, quả tròn

B. Trong tổng số cây thu được ở đời con, số cây có kiểu hình hoa đỏ, quả tròn chiếm tỉ lệ 50%

C. Trong tổng số cây thu được ở đời con, số cây có kiểu hình hoa tím, quả tròn chiếm tỉ lệ 50%

D. Đời con có 4 loại kiểu hình với tỉ lệ phụ thuộc vào tần số hoán vị gen

Câu 3: Cho các phát biểu sau:

1. Mã di truyền được đọc trên mARN theo chiều 3' → 5'.

2. Mã di truyền ở đa số các loài là mã gối nhau.

3. Có một số mã bộ ba đồng thời mã hóa cho 2 axit amin.

4. Mã di truyền có tính thoái hóa.

5. Tất cả các loài đều dùng chung bộ mã di truyền, trừ một vài ngoại lệ.

6. Sự thay thế cặp nucleotit này bằng cặp nucleotit khác xảy ra ở cặp nucleotit thứ hai trong bộ ba sẽ có thể dẫn đến sự thay đổi axit amin này bằng axit amin khác.

7. Mã thoái hóa phản ánh tính đa dạng của sinh giới.

Số phát biểu không đúng là:
A. 2
B. 4.
C. 3.
D. 5.

Câu 4: Một nhóm tế bào sinh tinh chỉ mang đột biến cấu trúc ở hai nhiễm sắc thể thuộc hai cặp tương đồng số 3 và số 5. Biết quá trình giảm phân diễn ra bình thường và không xảy ra trao đổi chéo. Tính theo lý thuyết, tỉ lệ loại giao tử không mang nhiễm sắc thể đột biến trong tổng số giao tử là

A. 1/4.
B. 1/2.
C. 1/8.
D. 1/6.
Câu 5: Ở vi khuẩn E.Coli, giả sử có 6 chủng đột biến sau đây:

Chủng I: Đột biến ở gen cấu trúc Y nhưng không làm thay đổi chức năng của prôtêin do gen này quy định tổng hợp.

Chủng II: Đột biến ở gen điều hòa R làm cho phân tử prôtêin do gen này quy định tổng hợp bị mất chức năng.

Chủng III: Đột biến ở gen điều hòa R làm cho gen này mất khả năng phiên mã.

Chủng IV: Đột biến ở gen cấu trúc A làm cho phân tử prôtêin do gen này quy định tổng hợp bị mất chức năng.

Chủng V: Đột biến ở vùng khởi động P của Operon làm cho vùng này bị mất chức năng.

Chủng VI: Đột biến ở gen cấu trúc Z làm cho phân tử prôtêin do gen này quy định tổng hợp bị mất chức năng.

Khi môi trường có đường Lactozơ, có bao nhiêu chủng có gen cấu trúc Z, Y, A không phiên mã?

A. 4.
B. 3.
C. 2.
D. 1.
Câu 6: Ở một loài thực vật cho giao phấn cây hoa trắng thuần chủng với cây hoa đỏ thuần chủng được F1: 100% cây hoa đỏ, cho cây F1 tự thụ phấn thu được F2 có tỉ lệ 9 cây hoa đỏ: 6 cây hoa vàng: 1 cây hoa trắng. Cho tất cả các cây hoa vàng và hoa trắng ở F2 giao phấn ngẫu nhiên với nhau. Theo lý thuyết, cây hoa trắng ở F3 chiếm tỉ lệ:

A. 1/49
B. 9/49
C. 1/9
D. 2/9
Câu 7: Cho các phát biểu sau về đột biến gen:

1. Khi các bazơ nitơ dạng hiếm xuất hiện trong quá trình nhân đôi ADN thì thường làm phát sinh đột biến gen dạng thêm hoặc mất một cặp nucleôtit.

2. Trong các dạng đột biến điểm, dạng đột biến thay thế một cặp nucleôtit thường làm thay đổi ít nhất thành phần axit amin của chuỗi polipeptit do gen đó tổng hợp.

3. Đột biến gen xảy ra sẽ truyền lại cho thế hệ sau qua sinh sản hữu tính

4. Đột biến gen tạo ra các alen mới làm phong phú vốn gen của quần thể. 
5. Dưới tác động của cùng một tác nhân đột biến với cường độ và liều lượng như nhau thì tần số đột biến ở các gen là bằng nhau.
Số phát biểu không đúng là:

A. 2.
B. 3.
C. 1.
D. 4.

Câu 8: Trong một quần thể động vật ngẫu phối, người ta thấy trên cặp nhiễm sắc thể số 1 có 1 gen có 3 alen; trên cặp nhiễm sắc thể số 2 có 1 gen có 4 alen; trên cặp nhiễm sắc thể giới tính có 1 gen có 2 alen. Số kiểu gen trong quần thể này là:

1. 300
2. 180
3. 540
4. 120
5. 420

Có bao nhiêu kết quả thỏa mãn về số kiểu gen trong quần thể nói trên?

A. 5
B. 4
C. 3
D. 2
Câu 9: Một quần thể thực vật đang cân bằng di truyền có 36% cây hoa trắng. Biết rằng tính trạng hoa trắng là lặn so với hoa đỏ. Chọn ngẫu nhiên 5 cây hoa đỏ từ quần thể cho ngẫu phối. Xác suất để thu được đời con có 16% cây hoa trắng là bao nhiêu? Biết rằng không có đột biến xảy ra.
A. 39,55%
B. 7,91%
C. 4,25%.
D. 32,9%.
Câu 10: Cho hai cây có kiểu gen dị hợp tử hai cặp gen lai với nhau. Đời con thu được tỉ lệ kiểu hình 1:2:1. Biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn, có bao nhiêu nhận định sau đây đúng?
1. Bố, mẹ có thể có kiểu gen giống nhau hoặc khác nhau
4. Các gen có thể liên kết hoàn toàn 

2. Hoán vị gen có thể chỉ xảy ra ở một giới
5. Đời con có thể có tối đa 9 loại kiểu gen

3. Hoán vị gen có thể xảy ra ở cả hai giới
6. Đời con có thể có tối thiểu 3 loại kiểu gen

A. 5
B. 4
C. 2
D. 3
Câu 11: Quan sát một nhóm tế bào sinh tinh của một cơ thể ruồi giấm (2n=8) giảm phân bình thường, người ta đếm được trong tất cả các tế bào này có tổng số 128 nhiễm sắc thể kép đang phân ly về hai cực của tế bào. Số giao tử được tạo ra sau khi quá trình giảm phân kết thúc là:

A. 32
B. 8
C. 16
D. 64
Câu 12: Ở một loài thú, alen B quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định mắt trắng; alen D quy định mắt tròn trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt dẹt, hai cặp gen này cùng nằm trên một cặp NST giới tính vùng không tương đồng trên X. Khi cho lai hai cơ thể mắt đỏ, tròn thì đời con thu được: 50% cái mắt đỏ, tròn; 17,5% đực mắt đỏ, dẹt; 17,5% đực mắt trắng, tròn; 7,5% đực mắt đỏ, tròn; 7,5% đực mắt trắng, dẹt. Kiểu gen và tần số hoán vị gen của cơ thể cái thế hệ P là:

A. XBDXbd; 15%
B. XBdXbD; 15%
C. XBdXbD; 30%
D. XBDXbd; 30%
Câu 13: Ở một loài thực vật, alen A quy định hoa vàng, alen a quy định hoa trắng. Một quần thể ban đầu có cấu trúc di truyền là: 0,5AA + 0,2Aa + 0,3aa = 1. Người ta tiến hành thí nghiệm trên quần thể này qua 2 thế hệ. Ở thế hệ thứ nhất (F1) được tỉ lệ phân ly kiểu hình là 21 cây hoa vàng: 4 cây hoa trắng. Ở thế hệ thứ 2 (F2) tỉ lệ phân ly kiểu hình là 18 cây hoa vàng: 7 cây hoa trắng. Biết rằng không có sự tác động của các yếu tố làm thay đổi tần số alen của quần thể. Quá trình thí nghiệm này là:

A. Cho P giao phấn và cho F1 tự thụ phấn
B. Cho giao phấn từ P đến F2
C. Cho tự thụ phấn từ P đến F2

D. Cho P tự thụ phấn và cho F1 giao phấn.
Câu 14: Tế bào của 1 thai nhi chứa 47 nhiễm sắc thể và quan sát thấy hai thể Barr. Có thể dự đoán rằng

A. Thai nhi sẽ phát triển thành bé gái không bình thường.
B. Thai nhi sẽ phát triển thành bé trai không bình thường.
C. Chưa thể biết được giới tính của thai nhi.
D. Thai nhi có thể mắc hội chứng Đao khi chào đời.
Câu 15: Khi nói về bệnh Phêninkêtô niệu ở người, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

1. Bệnh Phêninkêtô niệu là do lượng axitamin tirôzin dư thừa và ứ đọng trong máu, chuyển lên não gây đầu độc tế bào thần kinh.

2. Có thể phát hiện ra bệnh Phêninkêtô niệu bằng cách làm tiêu bản tế bào và quan sát hình dạng nhiễm sắc thể dưới kính hiển vi.

3. Chỉ cần loại bỏ hoàn toàn axit amin Phêninalanin ra khỏi khẩu phần ăn của người bệnh thì người bệnh sẽ trở nên khỏe mạnh hoàn toàn.

4. Bệnh Phêninkêtô niệu là bệnh do đột biến ở gen mã hóa enzim xúc tác cho phản ứng chuyển hóa axit amin Phêninalanin thành Tirôzin trong cơ thể.

5. Chọc dò dịch ối, sinh thiết tua nhau thai có thể phát hiện được bệnh Phêninkêtô niệu khi thai nhi còn nằm trong bụng mẹ.

A. 3
B. 2
C. 4
D. 1
Câu 16: Cho các bào quan sau ở tế bào nhân thực:

1. Nhân tế bào
2. Lưới nội chất hạt
3. Lưới nội chất trơn

4. Ti thể
5. Lục lạp
6. Lizoxom

Có bao nhiêu bào quan chứa axit nucleic?

A. 6
B. 3.
C. 5.
D. 4.

Câu 17: Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, các gen phân ly độc lập, alen trội là trội hoàn toàn và không có đột biến xảy ra. Cho phép lai P: AaBbDdeeHh x AaBbDdEeHH. Theo lý thuyết, tỉ lệ cá thể có kiểu hình 3 trội, 2 lặn ở đời con là:

A. 3/32
B. 9/256
C. 9/32
D. 33/128

Câu 18: Có bao nhiêu phát biểu đúng về gen cấu trúc?

1. Gen là một đoạn của phân tử ADN hoặc ARN mang thông tin mã hoá cho một chuỗi pôlipeptit hoặc một phân tử ARN

2. Gen ở sinh vật nhân thực có dạng thẳng 
3. Sản phẩm phiên mã của gen chỉ gồm tARN và mARN. 

4. Gen ở sinh vật nhân sơ có dạng vòng.

A. 4.
B. 1.
C. 2.
D. 3.

Câu 19: Ở một loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. 

Xét phép lai P: ♂Aa x ♀Aa. Giả sử trong quá trình giảm phân của cơ thể đực đã xảy ra 1 loại đột biến gen, cơ thể cái giảm phân bình thường. Sự kết hợp ngẫu nhiên giữa các loại giao tử đực và cái trong thụ tinh đã tạo được các cây hoa trắng ở thế hệ F1 chiếm tỉ lệ 30%. Tính theo lí thuyết, trong tổng số các cây hoa đỏ ở thế hệ F1, cây có kiểu gen đồng hợp chiếm tỉ lệ:

A. 
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Câu 20: Một cơ thể có kiểu gen 
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 giảm phân tạo ra 16 loại giao tử, trong đó loại giao tử AbDe chiếm tỉ lệ 5%. Biết rằng không có đột biến, diễn biến quá trình sinh noãn và sinh hạt phấn giống nhau, mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Nếu cho cơ thể trên tự thụ phấn thì tỉ lệ kiểu gen dị hợp cả 4 cặp gen ở đời con là:

A. 8,1%
B. 3,25%
C. 0,065%
D. 6,5%
Câu 21: Xét các ví dụ sau đây, có bao nhiêu ví dụ phản ảnh sự mềm dẻo kiểu hình?

1. Lá của cây vạn niên thanh thường có rất nhiều đốm hoặc vệt màu trắng xuất hiện trên mặt lá xanh.

2. Trẻ em bị bệnh Phêninkêto niệu nếu áp dụng chế độ ăn kiêng thì trẻ có thể phát triển bình thường

3. Người bị thiếu máu hồng cầu hình liềm thì sẽ bị viêm phổi, thấp khớp, suy thận, rối loạn tâm thần, liệt...

4. Các cây hoa cẩm tú cầu có cùng kiểu gen nhưng màu hoa biểu hiện tùy thuộc độ pH của môi trường đất

5. Ở người, kiểu gen AA quy định hói đầu, kiểu gen aa quy định không hói đầu, kiểu gen Aa quy định hói đầu ở nam và không hói đầu ở nữ

A. 5
B. 3
C. 4
D. 2
Câu 22: Một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể 2n=8, trên mỗi cặp nhiễm sắc thể, xét một gen có 2 alen. Do đột biến trong loài đã xuất hiện 4 dạng thể ba tương ứng với 4 cặp nhiễm sắc thể. Theo lý thuyết, các thể ba này có tối đa bao nhiêu loại kiểu gen về các gen đang xét?

A. 324
B. 144
C. 432
D. 216
Câu 23: Ở một loài thực vật, tính trạng chiều cao cây do hai cặp gen (A;a, B;b) nằm trên hai cặp nhiễm sắc thể cùng quy định theo kiểu tương tác cộng gộp, trong đó cứ có 1 alen trội thì chiều cao cây tăng thêm 10cm; tính trạng màu hoa do một cặp gen quy định, trong đó alen D quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định hoa trắng. 
Cho phép lai P: AAaaBbbbDDdd x AAaaBBbbDddd thu được đời F1. Biết rằng cơ thể tứ bội giảm phân chỉ cho giao tử lưỡng bội và giao tử lưỡng bội có khả năng thụ tinh bình thường, theo lý thuyết đời F1 có tối đa số loại kiểu gen và số loại kiểu hình lần lượt là:

A. 45 và 7
B. 80 và 8
C. 45 và 15
D. 80 và 16
Câu 24: Ở một loài động vật, lai con cái lông đen với con đực lông trắng thu được F1: 100% con lông đen. Cho F1 giao phối ngẫu nhiên với nhau, F2 thu được 9 con lông đen: 6 con lông vàng: 1 con lông trắng. Trong đó, lông trắng chỉ có ở con đực. Các con lông đen ở F2 giao phối với nhau, có bao nhiêu nhận định đúng về kết quả F3?

1. Tỉ lệ lông vàng thu được là 5/24.
4. Tỉ lệ đực lông đen trong tổng số các con đực là 1/3.
2. Tỉ lệ lông đen dị hợp trong tổng số con đen là 11/14.
5. Tỉ lệ cái lông đen đồng hợp là 1/6.

3. Tỉ lệ phân ly màu sắc lông là 56 lông đen: 15 lông vàng: 1 lông trắng.
A. 5
B. 2
C. 4
D. 3
Câu 25: Một gen bị đột biến mất 6 cặp nuclêôtit ở vị trí số 5, 18, 23, 50, 55, 62. Phân tử prôtêin bậc một do gen đột biến điều khiển tổng hợp có đặc điểm:
A.  Mất 2 axit amin và có tối đa 20 axit amin mới.
B.  Mất 2 axit amin và có tối đa 21 axit amin mới.
C.  Mất 2 axit amin và có tối đa 19 axit amin mới.
D.  Mất 2 axit amin và có tối đa 18 axit amin mới.
Câu 26: Cho biết mỗi gen nằm trên một nhiễm sắc thể, alen A quy định hoa kép trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa đơn; Alen B quy định quả ngọt trội hoàn toàn so với alen b quy định quả chua. Trong một quần thể đạt cân bằng di truyền, người ta đem giao phấn ngẫu nhiên một số cá thể thì thu được ở F1 gồm 567 cây hoa kép, quả ngọt; 108 cây hoa kép, quả chua; 189 cây hoa đơn, quả ngọt; 36 cây hoa đơn, quả chua. 

Cho các phát biểu sau:

1. Tần số alen A bằng tần số alen a 

2. Tần số alen B = 0,4

3. Nếu chỉ tính trong tổng số hoa đơn, quả ngọt ở F1 thì cây có kiểu gen dị hợp chiếm tỉ lệ 3/7

4. Nếu đem tất cả cây hoa đơn, quả ngọt ở F1 cho giao phấn ngẫu nhiên thì đời F2 xuất hiện loại kiểu hình hoa đơn, quả chua chiếm tỉ lệ 4/49.
Số đáp án đúng là:

A. 3
B. 2
C. 1
D. 4
Câu 27: Khi nói về cơ chế dịch mã, có bao nhiêu nhận định đúng trong các nhận định sau?

1. Trên một phân tử mARN hoạt động của pôlixôm giúp tạo ra các chuỗi polipeptit khác loại 

2. Khi dịch mã, riboxom dịch chuyển theo chiều 3’- 5’ trên phân tử mARN.

3. Với bộ ba UAG trên mARN thì tARN mang đối mã là AUX

4. Các chuỗi polipeptit sau dịch mã được cắt bỏ axit amin mở đầu và tiếp tục hình thành các cấu trúc bậc cao hơn để trở thành prôtêin có hoạt tính sinh học.
5. Sau khi hoàn tất quá trình dịch mã, ribôxôm tách khỏi mARN và giữ nguyên cấu trúc để chuẩn bị cho quá trình dịch mã tiếp theo.
A. 0.
B. 4.
C. 1.
D. 3.
Câu 28: Ở một loài thực vật, tính trạng hình dạng quả do hai gen không alen phân li độc lập cùng quy định. Khi trong kiểu gen có mặt đồng thời cả hai alen trội A và B cho quả dẹt, khi chỉ có một trong hai alen trội A hoặc B cho quả tròn và khi không có alen trội nào cho quả dài. Tính trạng màu sắc hoa do một gen có 2 alen quy định, alen D quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định hoa trắng. Cho cây quả dẹt, hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu được F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 6 cây quả dẹt, hoa đỏ : 5 cây quả tròn, hoa trắng : 3 cây quả dẹt, hoa trắng : 1 cây quả tròn, hoa trắng : 1 cây quả dài, hoa đỏ.

Biết rằng không xảy ra đột biến, kiểu gen nào của (P) sau đây phù hợp với kết quả trên?

A. 
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Câu 29: Có bao nhiêu thông tin không đúng trong số các thông tin sau? 
1. Gen điều hoà (R) nằm kế nhóm gen cấu trúc mang thông tin mã hoá cho prôtêin ức chế. 

2. Vùng vận hành (O) nằm trước nhóm gen cấu trúc, là nơi enzim phiên mã bám vào để khởi động phiên mã. 

3. Ôperôn bao gồm 3 thành phần được sắp xếp theo trình tự liên tục là: Vùng vận hành (O), vùng khởi động (P), nhóm gen cấu trúc (Z, Y, A). 

4. Vùng khởi động (P) của operôn Lac nằm kế vùng vận hành (O),là nơi liên kết với ARN pôlimeraza để tiến hành phiên mã. 

5. Gen điều hoà (R) nằm trước gen vận hành (O) và có thể điều khiển nó thông qua hoạt động của prôtêin ức chế.

A. 4.
B. 1.
C. 2.
D. 3.

Câu 30: Cho các cây lưỡng bội cùng loài giao phấn với nhau thu được các hợp tử. Một trong các hợp tử đó nguyên phân bình thường liên tiếp 6 lần đã tạo ra các tế bào con có tổng số 1536 NST ở trạng thái chưa nhân đôi. Cho biết quá trình giảm phân của cây dùng làm bố có 3 cặp NST xảy ra trao đổi chéo tại 1 điểm đã tạo ra tối đa 2048 loại giao tử. Số lượng NST có trong một tế bào con được tạo ra trong quá trình nguyên phân của hợp tử nói trên là:

A. 2n = 16
B. 3n = 36
C. 2n = 24
D. 3n = 24
Câu 31: Nhiệt độ làm tách hai mạch của phân tử ADN được gọi là nhiệt độ nóng chảy. Dưới đây là nhiệt độ nóng chảy của ADN ở một số đối tượng sinh vật khác nhau được kí hiệu từ A đến E như sau: A = 36OC; B = 78OC; C = 55OC; D = 83OC;    E= 44OC. Trình tự sắp xếp các loài sinh vật nào dưới đây là đúng nhất liên quan đến tỉ lệ các loại (A+T)/ tổng số nucleotit của các loài sinh vật nói trên theo thứ tự tăng dần?
A. D → B → C → E → A
B. D → E → B → C→ A
C. E → C → B → D → A
D. A→ B → C → E → D

Câu 32: Một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội (2n=24), nghiên cứu tế bào học hai cây thuộc loài này người ta phát hiện tế bào sinh dưỡng của cây thứ nhất có 50 nhiễm sắc thể đơn chia thành 2 nhóm giống nhau đang phân ly về hai cực của tế bào. Tế bào sinh dưỡng của cây thứ 2 có 23 nhiễm sắc thể kép đang xếp thành 1 hàng ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào. Có thể dự đoán:
A. Cây thứ nhất là thể một, cây thứ hai là thể ba
B. Cả hai tế bào đang ở kỳ giữa của nguyên phân.
C. Cây thứ 2 có thể là thể một, cây thứ nhất có thể là thể ba
D. Cả 2 tế bào đang ở kỳ giữa của giảm phân
Câu 33: Có 6 phân tử ADN tự nhân đôi số lần bằng nhau đã tổng hợp 372 mạch polinucleotit mới, lấy nguyên liệu hoàn toàn từ môi trường nội bào. Số lần tự nhân đôi của mỗi phân tử ADN trên là

A. 3
B. 5
C. 4
D. 6

Câu 34: Phương pháp nào sau đây sẽ tạo ra được cá thể có mức phản ứng hoàn toàn giống dạng ban đầu?

A. Dung hợp tế bào trần để tạo tế bào lai, phát triển thành cây
B. Nuôi cấy tế bào thực vật thành mô sẹo, phát triển thành cây
C. Nuôi cấy hạt phấn và gây lưỡng bội hóa, phát triển thành cây
D. Sử dụng kỹ thuật chuyển gen
Câu 35: Ở một loài chim, xét 4 cặp gen nằm trên bốn cặp nhiễm sắc thể khác nhau, mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn so với alen lặn. Thực hiện phép lai P: AaBbDdXMXm x aaBbddXMY. Theo lý thuyết, trong tổng số cá thể F1, con đực có kiểu hình giống mẹ chiếm tỷ lệ:

A. 3/64
B. 3/16.
C. 9/64.
D. 3/32.
Câu 36: Có bao nhiêu kết luận đúng khi nói về gen ngoài nhân?

1. Trong quá trình di truyền, vai trò của bố mẹ như nhau và biểu hiện ra kiểu hình không đều ở 2 giới

2. Các gen ngoài nhân không được phân chia đều cho các tế bào con trong quá trình phân bào

3. Kết quả phép lai thuận và lai nghịch giống nhau, trong đó con lai thường mang tính trạng của mẹ

4. Tính trạng do gen ngoài nhân quy định vẫn tồn tại khi thay thế nhân tế bào bằng một nhân có cấu trúc di truyền khác

5. Các gen ngoài nhân luôn tồn tại theo cặp alen

A. 3
B. 4
C. 2
D. 5
Câu 37: Ở một loài động vật, tính trạng màu lông do gen nằm trên NST giới tính X quy định, tính trạng chiều cao chân do gen nằm trên NST thường quy định, tính trạng màu mắt do gen nằm trong ti thể quy định. Chuyển nhân từ tế bào của một con cái có màu lông vàng, chân cao, mắt trắng vào tế bào trứng mất nhân của cơ thể cái lông đỏ, chân thấp, mắt đỏ tạo được tế bào chuyển nhân. Tế bào này có thể phát triển thành cơ thể mang kiểu hình:

A. Cái, lông vàng, chân cao, mắt đỏ.
B. Đực, lông vàng, chân cao, mắt đỏ.

C. Đực, lông vàng, chân thấp, mắt trắng.
D. Cái, lông vàng, chân cao, mắt trắng.

Câu 38: Có bao nhiêu phát biểu nào sau đây đúng?
1. Một tế bào sinh tinh có kiểu gen AaBbDd giảm phân bình thường theo lí thuyết có thể tạo ra tối đa 4 loại giao tử.

2. Một tế bào sinh trứng có kiểu gen 
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 giảm phân bình thường tạo ra 1 loại giao tử.

3. Hai tế bào sinh tinh của ruồi giấm có kiểu gen 
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 giảm phân bình thường có thể tạo ra tối đa 4 loại giao tử.

4. Ba tế bào sinh tinh có kiểu gen AaBbDd giảm phân bình thường có thể tạo ra tối đa 8 loại giao tử.

5. Bốn tế bào sinh dục của ruồi giấm có kiểu gen 
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 giảm phân bình thường có thể tạo ra tối đa 8 loại giao tử.

A. 1
B. 3
C. 4
D. 2

Câu 39: Một tế bào sinh giao tử của gà có kiểu gen AaXbY giảm phân, giả sử cặp nhiễm sắc thể giới tính không phân ly trong giảm phân I còn giảm phân II diễn ra bình thường. Loại giao tử có thể được tạo ra là:

A. AXbY và a hoặc aXbY và A.
B. AXb và aY
C. AaY hoặc aXb

D. AXbY hoặc a hoặc aXbY hoặc A
Câu 40: Loại biến dị không được xếp cùng loại với các biến dị còn lại là

A. Biến dị tạo thể chứa 9 nhiễm sắc thể trong tế bào sinh dưỡng của ruồi giấm
B. Biến dị tạo hội chứng Etuôt ở người
C. Biến dị tạo thể mắt dẹt ở ruồi giấm
D. Biến dị tạo dưa hấu tam bội không hạt
Câu 41: Bệnh bạch tạng ở người do một alen lặn nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định, alen trội tương ứng quy định kiểu hình bình thường. Một cặp vợ chồng đều không bị bệnh nhưng em gái chồng, chị gái vợ và mẹ vợ bị bệnh. Cho biết ngoài những người bị bệnh đã cho thì cả 2 bên gia đình không còn ai bị bệnh và không phát sinh đột biến mới. Cặp vợ chồng này dự kiến sinh 2 người con, theo lý thuyết, xác suất cả 2 người con này là con trai, không bị bệnh và có kiểu gen đồng hợp là:

A. 1/32
B. 4/9.
C. 29/36
D. 27/36
Câu 42: Quy trình chắc chắn tạo ra dòng thuần chủng mang bộ nhiễm sắc thể của hai loài khác nhau là

A. Lai xa kèm theo đa bội hóa

B. Tự thụ phấn qua nhiều thế hệ
C. Nuôi cấy hạt phấn

D. Dung hợp tế bào trần
Câu 43: Một gen chỉ huy tổng hợp 5 chuỗi pôlipeptit đã huy động từ môi trường nội bào 995 axit amin các loại. Phân tử mARN được tổng hợp từ gen trên có A= 100, U= 125. Gen đã cho bị đột biến dẫn đến hậu quả tổng số nuclêôtit trong gen không thay đổi, nhưng tỉ lệ T/X bị thay đổi và bằng 59,57%. Đột biến trên thuộc dạng nào sau đây?

A.  Thay thế một cặp G– X bằng một cặp A– T.
B.  Thay thế hai cặp A– T bằng hai cặp G– X.
C.  Thay thế hai cặp G– X bằng hai cặp A– T.
D.  Thay thế một cặp A– T bằng một cặp G– X.
Câu 44: Một loại bệnh ở người do một gen lặn trên NST thường quy định, alen trội tương ứng quy định kiểu hình bình thường. Một cặp vợ chồng đều không bị bệnh nhưng chứa alen gây bệnh. Cặp vợ chồng này dự kiến sinh hai người con. Theo lí thuyết, những nhận xét nào sau đây đúng?

1. Xác suất sinh 2 trai bình thường là 9/64
4. Xác suất sinh 1 trai bình thường, 1 gái bị bệnh là 6/64

2. Xác suất sinh 2 gái bị bệnh là 9/64
5. Xác suất sinh 1 trai bình thường, 1 gái bình thường là 18/64

3. Xác suất sinh 1 trai bình thường, 1 trai bị bệnh là 6/64

A. 1
B. 3
C. 4
D. 2
Câu 45: Hai gen A và B cùng nằm trên một nhóm gen liên kết cách nhau 40cM. Hai gen D và E cùng nằm trên một nhóm 
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gen liên kết cách nhau 20cM. Biết mỗi gen quy định một tính trạng, trội lặn hoàn toàn. Cho phép lai sau : 

đời con xuất hiện kiểu hình có 3 tính trạng lặn, 1 tính trạng trội chiếm tỉ lệ:

A. 1,63%.
B. 7,16%
C. 3,58%
D. 3,26%
Câu 46: Trong các giống cây trồng sau đây có mấy giống cây trồng có thể áp dụng phương pháp gây đột biến tạo thể đa bội lẻ?
1. Mía    2. Ngô    3. Dâu tằm    4. Dưa hấu    5. Đậu tương     6. Khoai lang    7. Nho     8. Củ cải đường

A. 6
B. 7
C. 5
D. 4
Câu 47: Sơ đồ phả hệ sau mô tả sự di truyền của một bệnh ở người. Biết rằng bệnh do một trong hai alen của một gen quy định và không phát sinh đột biến mới ở tất cả những người trong phả hệ. Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng?
1. Bệnh được quy định bởi alen lặn nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X, không có alen tương ứng trên Y 

2. Có 25 người trong phả hệ này xác định được chính xác kiểu gen.
3. Có nhiều nhất 19 người trong phả hệ này có kiểu gen đồng hợp tử.

4. Tất cả những người bị bệnh trong phả hệ này đều có kiểu gen đồng hợp tử

5. Những người không bị bệnh trong phả hệ này đều không mang alen gây bệnh.

A. 3
B. 2

C. 1
D. 4

Câu 48: Những mã di truyền nào sau đây có tính thoái hóa ?

A. 5'AAX3', 5'AXG3'
B. 5'UUU3', 5'UGG3'
C. 5'AUG3', 5'UGG3'
D. 5'XAG3', 5'AUG3'
Câu 49: Trong các nhận xét dưới đây, có bao nhiêu nhận xét đúng về nhân đôi ADN? 

1. Enzim ADN pôlimeraza tổng hợp mạch mới theo chiều 5’-3’.
2. Enzim ADN pôlimeraza di chuyển trên mạch khuôn theo chiều 3’-5’. 

3. Ở sinh vật nhân thực, quá trình nhân đôi ADN diễn ra hoàn toàn trong nhân tế bào. 

4. Mạch mới được tổng hợp một cách gián đoạn (sợi ra chậm) có chiều tổng hợp ngược chiều với sự phát triển của chạc nhân đôi.
5. Các mạch mới chỉ xoắn lại thành phân tử ADN con khi 2 mạch mới được tổng hợp xong hoàn toàn

A. 3
B. 4
C. 5
D. 2

Câu 50: Thực hiện phép lai: ♂ AaBbCcDdee  x ♀ aaBbCCDdEE. Theo lí thuyết, tỉ lệ cá thể mang kiểu hình khác với bố và mẹ ở đời con là bao nhiêu? Biết một gen quy định một tính trạng, trội lặn hoàn toàn.

A. 71,875%.
B. 50%.
C. 31,25%.
D. 25%
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